SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 59/SL NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và Sắc lệnh số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 45-SL ngày 25-4-47 tổ chức Toà án binh tối cao;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sau khi Hội Đồng chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH: 
Điều thứ nhất:
Nay đặt tại Bộ Quốc phòng một Toà án binh gọi là "Toà án Binh khu Trung ương". 

Điều thứ hai:
Toà án binh khu Trung ương gồm có:

- Một chánh án ngồi xử,

- Một nhân viên Bộ Quốc phòng và một nhân viên Bộ Tổng chỉ huy hội thẩm,

- Một Lục sự chép các điều tranh luận, giữ án từ và giấy má.

Các nhân viên kể trên đều do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.

Hội thẩm Bộ Tổng chi huy đề cử, sẽ do nghị định ông Tổng chỉ huy bổ nhiệm.

Điều thứ ba
Toà án binh khu Trung ương có thẩm quyền xét xử các nhân viên phạm pháp thuộc các cơ quan Trung ương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, kể cả các trung đoàn trưởng trở lên.

Tuy nhiên thẩm quyền đối với các nhân viên không phải là quân nhân chỉ thi hành trong thời kỳ chiến tranh.

Điều thứ tư
Đoạn "và các quân nhân thuộc những cơ quan Trung ương" nói trong Điều thứ 3 Sắc lệnh số 45-SL ngày 25-4-1947, nay huỷ bỏ. 

Điều thứ năm
Nếu trong một việc phạm pháp, có cả các nhân viên thuộc các cơ quan Trung ương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, cả các nhân viên thuộc các cơ quan khác của Chính phủ hoặc thường dân, việc ấy sẽ do Toà án binh khu Trung ương xét xử. Toà án binh khu Trung ương cũng có thể để các nhân viên thuộc các cơ quan khác của Chính phủ hoặc thường dân phạm pháp trong trường hợp kể trên này, sang Toà án tư pháp hay Quân sự xét xử. 

Điều thứ sáu
Toà án binh đặc biệt có quyền tuyên án phạt:

- Tiền

- Tịch thu một phần hoặc tất cả gia sản;

- Tù có kỳ hạn;

- Khổ sai;

- Tử hình. 

Điều thứ bảy
Các bản án của Toà án binh khu Trung ương sẽ thi hành ngay, trừ những án tử hình. Khi tuyên án tử hình, Chánh án bắt buộc phải báo cho phạm nhân biết rằng y có quyền đệ đơn lên Chủ Tịch Chính phủ xin ân giảm. Nếu đơn ấy bị bác, án sẽ đem thi hành ngay. 

Điều thứ tám
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành. 

	 
	Hồ Chí Minh
(Đã ký)

 


 

